
STT Tên trường Xã/Phường Địa chỉ
Họ và tên

Hiệu trưởng
Cấp học

1 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân Phường Tuy Hòa Đường Mậu Thân, KP Ninh Tịnh 6, p Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Xuân Thiện Tiểu học

2 Trường Tiểu học Hai Riêng 1 Xã Sông Hinh Số 10, đường lương Văn Chánh, thôn 6, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk Lê Thành Tâm Tiểu học

3 Trường Tiểu học An Cư Xã Ô Loan Thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk Lê Ngọc Đề Tiểu học

4 Trường Tiểu học Hòa Phong Xã Tây Hòa Thôn Mỹ Thạnh Đông 2, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Anh Thư Tiểu học

5 Trường Tiểu học Sông Cầu Phường Sông Cầu 02 Hùng Vương, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk Mai Thị Thu Hiền Tiểu học

6 Trường Tiểu học Xuân Phước số 1 Xã Xuân Phước Thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Hải Tiểu học

7 Trường Tiểu học Hòa Thắng 1 Xã Phú Hòa 1 Thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thị Ngọc Duy Tiểu học

8 TH Kim Đồng Phường Buôn Hồ 59 Le Duẩn, phường Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Bùi Thị Kim Tiến Tiểu học

9 TH Quang Trung Phường Buôn Hồ 106 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lăk Hồ Sĩ Quý Tiểu học

10 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Buôn Hồ 20 Phùng Thị Chính, Tân Hà 3, Buôn Hồ, DakLak Nguyễn Thị Thuỷ Tiểu học

11 TH Nguyễn Viết Xuân Phường Cư Bao TDP Tây Hà 2, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Minh Tiểu học

12 TH Nguyễn Bá Ngọc Phường Cư Bao Tổ dân phố Bình Hoà 2, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tiến Dũng Tiểu học

13 TH Tô Hiệu Xã Ea Drông Thôn 1A- xã Ea Drông- Đăk Lăk Hoàng Anh Thung Tiểu học

14 TH Lê Thị Hồng Gấm Phường Buôn Hồ 38 Lương Thế Vinh, TDP Đạt Hiếu 5, phường Buôn Hồ Nguyễn Thị Hạnh Tiểu học

15 TH&THCS Đinh Núp Xã Ea Drông Thôn Đông Xuân, xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk Phạm Văn Thăng Tiểu học

16 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Cư Bao TDP Sơn Lộc 1- phường Cư Bao- tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Xuân Thuấn Tiểu học

17 TH Trần Quốc Tuấn Phường Cư Bao TDP Bình Minh 3, phường Cư Bao Nguyễn Văn Khang Tiểu học

18 TH Tô Hiệu Phường Ea Kao Số 502, Lê Duẩn, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk Đoàn Thị Tuyết Yến Tiểu học

19 TH Dliê Ya Xã Dliê Ya Thôn Trung Hoà- xã Dliê Ya- tỉnh Đắk Lắk Phạm Minh Miện Tiểu học

20 TH Trần Quốc Toản Xã Ea Nuôl Buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl Ngô Thị Hồng Nhung Tiểu học

21 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Phường Ea Kao Buôn H Đơr phường Ea Kao, tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Thị Chín THCS

22 TrườngTHCS Hàm Nghi Phường Buôn Ma Thuột Buôn EaBông, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Trần Minh Hiền THCS

23 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Phường Thành Nhất 149, Võ Văn Kiệt, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phương Trang THCS

24 Trường THCS Lương Thế Vinh Phường Tân An 02 Nguyễn Hữu Thọ - phường Tân An, Đắk Lắk Phan Thị Bích Mười THCS

25 Trường THCS Lê Lợi Phường Ea Kao Tổ dân phố 3, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk THCS
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26 Trường THCS Hòa Xuân Xã Hòa Phú Thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú Nguyễn Tiến Trường THCS

27 Trường THCS Y Jút Xã Ea Drăng Thôn 4b xã EaDrăng ,tỉnh Đắk Lắk Lại Văn Quảng THCS

28 Trường THCS Chu Văn An Xã Ea H’Leo Thôn 2b, xã Ea H'Leo, tỉnh Đăk Lăk Võ Thành Khuyên THCS

29 Trường THCS Ngô Mây Xã Ea Wy Thôn 5C, Xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk Lê Doãn Nhật THCS

30 Trường THCS Trần Quang Diệu Xã Ea Nuôl thôn 9 Ea Bar, xã Ea Nuôl, tỉnh Đăk Lăk Lê Văn Thê THCS

31 Trường THCS Ea Tul Xã Ea Tul Buôn Sah A, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk Lương Thị Tân THCS

32 Trường THCS Nguyễn Huệ Xã Pơng Drang Tân Lập 2, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thành Chung THCS

33 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Phường Sông Cầu TDP Phú Dương, Phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hoàng Minh THCS

34 THCS Nguyễn Viết Xuân Xã Xuân Lãnh Thôn 3, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hữu Thuyên THCS

35 Trường THCS Châu Kim Huệ Xã Tuy An Đông thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk Lê Thịnh Phú THCS

36 Trường THCS An Hiệp Xã Ô Loan Phong Phú, xã Ô Loan, tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Thị Thanh Hải THCS

37 Trung học cơ sở Ea Ly Xã Ea Ly Tân Yên, xã Ea Ly, Đắk Lăk Phạm Văn Chiêu THCS

38 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Phường Tuy Hòa Đường Nguyễn Hữu Thọ, KP Lê Thành Phương, P. Tuy Hòa Hoàng Thị Tố Như THCS

39 Trường THPT Lê Lợi Xã Đồng Xuân Thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk THPT

40 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Xã Phú Hoà 1 Thôn Định Thành, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Thơ THPT

41 Trường THPT Phan Bội Châu Xã Sơn Hoà Thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk THPT

42 Trường THPT Nguyễn Du Xã Sông Hinh Thôn 5, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk Đặng Đình Bảy THPT

43 Trường THPT Trần Phú Xã Tuy An Bắc Thôn Chí Đức, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk Phạm Thanh Bình THPT

44 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Phường Phú Yên Khu phố 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk Lê Dương Thị Cầm THPT

45 Trường THPT Lê Trung Kiên Phường Đông Hoà Khu phố 3, phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk Lê Tấn Dũng THPT

46 Trường THPT Phan Đình Phùng Phường Sông Cầu 01 Phan Đình Phùng, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk Lê Trung Toàn THPT

47 Trường THPT Trần Đại Nghĩa Xã Ea Nuôl Thôn 4, xã Ea Nuôl, Đắk Lắk Lê Văn Nhất THPT

48 Trường THPT Việt Đức Xã Ea Ktur Thôn 13, Xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Nhân THPT

49 Trường THPT Cư M'gar Xã Quảng Phú Thôn Phú Cường, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Hào THPT

50 Trường THPT Ea H'leo Xã Ea Drăng 31-Điện Biên Phủ, Xã Ea Drăng, Tỉnh Đăk Lăk Phạm Văn Chí THPT

51 Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự Xã Ea Kar Thôn Hưng Long xã Ea Kar tỉnh Đắk lắk Phạm Thị Dinh THPT

52 Trường THPT Ea Súp Xã Ea Súp 09 Chu Văn An, xã Ea súp, tỉnh Đắk Lắk Lê Quang Trường THPT

53 Trường THPT Krông Bông Xã Krông Bông Thôn 3, xã Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk Dương Kim Thạch THPT



54 Trường THPT số 1 Phan Bội Châu Xã Krông Năng Số 112 Hùng Vương, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Lã Mạnh Hà THPT

55 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Krông Pắc Km 28,5 QL 26, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Võ Quốc Phong THPT

56 Trường THPT Lắk Xã Liên Sơn Lắk Thôn 2, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Phan Anh THPT

57 Trường THPT Lê Quý Đôn Phường Buôn Ma Thuột 27 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Trị THPT

58 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Phường Buôn Hồ Đường Đặng Thùy Trâm, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Hoàng THPT

Danh sách này gồm có 58 đơn vị./.
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